
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG

Mã số thuế: 0304741634-011

Địa chỉ: Số 58 đường 23/10, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00074986 1C24TNN 30/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,977,110  238,169  3,215,279  

2 00000061 1C25TNN 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
7,978,800  638,304  8,617,104  

3 00001413 1C25TNN 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,762,650  381,012  5,143,662  

4 00001414 1C25TNN 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,762,650  381,012  5,143,662  

5 00001659 1C25TNN 06/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
6,906,750  552,540  7,459,290  

6 00001953 1C25TNN 08/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
12,741,450  1,019,316  13,760,766  

7 00003295 1C25TNN 13/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,762,650  381,012  5,143,662  

8 00003580 1C25TNN 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,762,650  381,012  5,143,662  

9 00005124 1C25TNN 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,144,100  171,528  2,315,628  

10 00005391 1C25TNN 22/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,254  180,980  2,443,234  

11 00007873 1C25TNN 06/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
3,394,065  271,525  3,665,590  

12 00008805 1C25TNN 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,710  181,017  2,443,727  

13 00010647 1C25TNN 17/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,785,990  142,879  1,928,869  

14 00012607 1C25TNN 24/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,710  181,017  2,443,727  

15 00014332 1C25TNN 03/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,858,040  228,643  3,086,683  

16 00014333 1C25TNN 03/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,710  181,017  2,443,727  

17 00018829 1C25TNN 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,576,534  206,123  2,782,657  

18 00000814 1C25TNF 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
-238,132  -19,051  -257,183  

19 00020599 1C25TNN 01/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,190,660  95,253  1,285,913  

20 00021934 1C25TNN 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,381,320  190,506  2,571,826  

Số: 02052025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2025

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 05/2025



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

21 00024944 1C25TNN 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
3,512,675  281,014  3,793,689  

22 00026585 1C25TNN 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,608,075  128,646  1,736,721  

79,918,421 6,393,474 86,311,895 

399,592 31,967 431,559 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 0.5%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 


